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	DANH SÁCH HỌC SINH 

	Lớp 7A NĂM HỌC 2026-2027
GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt Trinh


	TT
	Họ và tên HS
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi ở

(Thôn, xã)
	Giới tính
	Ghi chú (**)

	1
	Lê Trần Bảo An
	25/01/2014
	ĐL-NĐ
	Nam
	

	2
	Nguyễn Đại An
	21/08/2014
	ĐL-NĐ
	Nam
	

	3
	Võ Quỳnh Anh
	05/09/2014
	ĐL-NĐ
	Nữ
	

	4
	Mai Quỳnh Châu
	04/03/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	5
	Lê Nguyễn Mỹ Duyên
	06/04/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	6
	Lê Tân Tiến Đạt
	10/01/2014
	ĐA-NĐ
	Nam
	

	7
	Trần Thanh Đạt
	07/12/2013
	ĐH-NĐ
	Nam
	

	8
	Phạm Minh Đức
	09/07/2014
	ĐL-NĐ
	Nam
	

	9
	Phan Được
	30/03/2013
	ĐH-NĐ
	Nam
	

	10
	Hồ Nguyễn Gia Hân
	03/01/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	11
	Phan Đặng Ngọc Hiền
	05/10/2014
	ĐH-NĐ
	Nữ
	

	12
	Nguyễn Minh Hoàng
	19/08/2014
	ĐA-NĐ
	Nam
	

	13
	Nguyễn Thị Nhu Huyền
	01/06/2014
	ĐA-NĐ
	Nữ
	

	14
	Bùi Nguyễn Mạnh Hùng
	12/09/2014
	ĐC-NĐ
	Nam
	

	15
	Nguyễn Hải Hưng
	25/08/2014
	ĐA-NĐ
	Nam
	

	16
	Lê Nguyễn Thanh Khải
	14/01/2014
	ĐC-NĐ
	Nam
	

	17
	Trần Ngọc Ngân Khánh
	29/11/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	18
	Võ Anh Khôi
	06/11/2014
	ĐL-NĐ
	Nam
	

	19
	Nguyễn Đăng Khuê
	21/08/2014
	ĐH-NĐ
	Nam
	

	20
	Lê Thị Hồng Liễu
	27/06/2014
	ĐC- NĐ
	Nữ
	

	21
	Tạ Thị Mỹ Linh
	30/07/2014
	ĐL-NĐ
	Nữ
	

	22
	Võ Vương Hoài Nam
	26/10/2014
	ĐA-NĐ
	Nam
	

	23
	Trương Phan Kim Ngân
	15/08/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	24
	Vũ Hoàng Ngọc
	27/10/2014
	ĐH-NĐ
	Nữ
	

	25
	Lê Khánh Ngọc
	01/01/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	26
	Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
	17/01/2014
	ĐL-NĐ
	Nữ
	

	27
	Lê Nguyễn Yến Nhi
	22/09/2014
	ĐH-NĐ
	Nữ
	

	28
	Trương Võ Đức Phúc
	12/09/2014
	ĐC-NĐ
	Nam
	

	29
	Nguyễn Trần Kim Phụng
	08/08/2014
	ĐA-NĐ
	Nữ
	

	30
	Trần Thanh Quân
	14/09/2014
	ĐA-NĐ
	Nam
	

	31
	Mai Diễm Quỳnh
	03/09/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	32
	Nguyễn Trúc Quỳnh
	15/06/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	33
	Phạm Lê Thị Bích Thao
	17/07/2014
	ĐA-NĐ
	Nữ
	

	34
	Mai Phương Thảo
	30/09/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	

	35
	Lê Huỳnh Bảo Thy
	05/01/2014
	ĐA-NĐ
	Nữ
	

	36
	Lê Nguyễn Anh Thư
	03/12/2014
	ĐH-NĐ
	Nữ
	

	37
	Võ Nguyễn Quỳnh Trâm
	26/04/2014
	ĐL-NĐ
	Nữ
	

	38
	Tạ Công Hoàng Trí
	25/09/2014
	ĐL- NĐ
	Nam
	

	39
	Lê Thị Tường Vi
	14/11/2014
	ĐL- NĐ
	Nữ
	

	40
	Nguyễn Quốc Vỹ
	14/11/2013
	ĐL-NĐ
	Nam
	

	41
	Võ Kim Yến
	20/05/2014
	ĐC-NĐ
	Nữ
	


